
HTXSNV HTTNV HTNV KHTNV

1 Phạm Thị Kim Oanh TTCMMG x x

2 Vũ Thị Thơm TTCMNT x

3 Mai Thị Lê TPCMNT x

4 Triệu Thị Nhung TPCMMG x

5 Phan Thu Huế Giáo viên x

6 Phạm Thị Nương Giáo viên x

7 Đỗ Thị Hạnh Giáo viên x

8 Nguyễn Thị Hướng Giáo viên x

9 Đoàn Thị Hồng (1980) Giáo viên x

10 Hoàng Thị Quỳnh Phương Giáo viên x

11 Lê Thị Hà Giáo viên x

12 Phạm Thị Tuyết Nhung Giáo viên x

13 Vũ Ngọc Hường Giáo viên x

14 Hoàng Thị Minh Giáo viên x

15 Phạm Thị Hương Giáo viên x

16 Nguyễn Thị Dần Giáo viên x

17 Bùi Thị Gấm Giáo viên x

18 Đỗ Thị Thanh Xuân Giáo viên x

19 Hoàng Thị Hồng Giáo viên x

20 Hoàng Thị Mai Giáo viên x

21 Hoàng Thị Thu Hường Giáo viên x

22 Nguyễn Thị Thúy Hường Giáo viên x

23 Nguyễn Thị Lý Giáo viên x

24 Nguyễn Thị Thanh Hồng Giáo viên x

25 Lê Thị Thu Giáo viên x

26 Nguyễn Thị Vân Anh Giáo viên x

27 Nguyễn Thị Trang Giáo viên x

28 Đỗ Thị Thu Giáo viên x

29 Phạm Thị Hoa Phượng Giáo viên x

30 Dương Thị Thu Huệ Giáo viên x

31 Lương Thị Hương Giáo viên x

32 Đỗ Thị Huệ Giáo viên x

33 Bùi Thị Hồng Thắm Giáo viên x

34 Đinh Thị Bích Hồng Giáo viên x

35 Cao Thị Thảo Giáo viên x

36 Hoàng Thị Hoa Giáo viên x

37 Võ Thị Thúy Giáo viên x
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38 Phạm Thị Chúc Giáo viên x

39 Nguyễn Thị Thu Hằng Giáo viên x

40 Nguyễn Thị Ngọc Dung Giáo viên x

41 Phạm Thị Thu Phương Giáo viên x

42 Vũ Thị Thanh Giáo viên x

43 Đỗ Thị Mùi Giáo viên x

44 Chu Thị Minh Huệ Giáo viên x

45 Đỗ Thị Thủy Giáo viên x

46 Nguyễn Thị Mai Giáo viên x

47 Lương Thị Ước Giáo viên x

48 Lương Thị Chiên Giáo viên x

49 Đoàn Thị Hồng (1994) Giáo viên x

50 Đinh Thuỳ Dung Giáo viên x HĐ111

51 Đinh Văn Mạnh Nhân viên x

52 Lê Thị Hà Anh Nhân viên x HĐ111

Tổng 10 42

(Danh sách gồm 52 người)
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